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  UBND TỈNH THANH HÓA
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 538/QĐ-CĐYT-ĐT ngày 24/06/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa)

Tên ngành, nghề: Dinh dưỡng (Nutrition)
Mã ngành, nghề: 6720401 (theo TT 04/2017 Bộ LĐTB-XH)
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương
Thời gian đào tạo: 3 năm 
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cao đẳng Dinh dưỡng có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng lâm sàng - giờ chế, có khả năng độc lập thực hiện một số kỹ thuật cơ bản của chuyên ngành để phục vụ cho công tác dinh dưỡng dự phòng và chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Về thái độ
- Nhận thức được tầm quan trọng của các nguyên lý dinh dưỡng hợp lý, an toàn thực phẩm, chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh và nâng cao sức khoẻ cộng đồng.
- Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cộng đồng về các nhu cầu sức khoẻ và các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khoẻ cộng đồng.
- Cầu thị và hợp tác làm việc theo nhóm và phối hợp liên ngành.
- Trung thực và khách quan, có tinh thần ham học, vượt khó khăn, tự học vươn lên để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 
1.2.2. Về kiến thức
Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng giờ chế và dinh dưỡng lâm sàng: các nguyên lý và khái niệm cơ bản về dinh dưỡng và thực phẩm, các yếu tố quyết định sức khỏe, phương pháp luận khoa học trong dinh dưỡng và thực phẩm, công tác phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng lâm sàng và giờ chế trong chăm sóc, điều trị người bệnh; kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, chính sách về dinh dưỡng và thực phẩm, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân.
1.2.3. Về kỹ năng
Chuyên môn: 
		 Khả năng áp dụng được những nguyên tắc và khái niệm lý thuyết của khoa học dinh dưỡng và thực phẩm vào xây dựng kế hoạch quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, can thiệp dinh dưỡng, chế độ ăn điều trị, điều chỉnh khẩu phần thích hợp cho các đối tượng cá nhân và cộng đồng.
		 Phối hợp được những khái niệm lý thuyết về các khoa học sinh học, bệnh học, lâm sàng, kinh tế xã hội vào ứng dụng quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, cải thiện tình trạng dinh dưỡng và ứng dụng trong dinh dưỡng điều trị, thói quen dinh dưỡng và dịch vụ chế biến thực phẩm.
		 Khả năng thuyết phục, khuyến khích các cá nhân lựa chọn thực phẩm an toàn, thích hợp cho sức khỏe.
		 Có khả năng cung cấp các kiến thức, thông tin và thực hành dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Khả năng đánh giá, tư vấn và khuyến khích lựa chọn thực phẩm thích hợp và an toàn. Khả năng thực hiện giáo dục truyền thông và tư vấn dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho cá nhân và cộng đồng.
Nghề nghiệp 
		 Khả năng tương trợ, khuyến khích đồng nghiệp trong chuyên môn. Ý thức và khả năng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp. Duy trì mối quan hệ tốt đối với các đối tác bên trong và ngoài cơ quan.
		 Khả năng tự phê bình và cam kết ứng dụng các kiến thức học được và các thành tựu về dinh dưỡng và thực phẩm, dinh dưỡng giờ chế, lâm sàng trong công việc, nghề nghiệp. Nhận biết được những hạn chế về hiểu biết, kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp để phấn đấu không ngừng hoàn thiện bản thân, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn và hướng dẫn chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn cho các đối tượng/khách hàng.
		 Khả năng kiểm soát thay đổi, bất ổn và áp lực để thực hiện tốt công việc được giao. Tự tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ dinh dưỡng và thực phẩm. Khả năng làm việc theo nhóm và phát huy vai trò tiên phong, chủ động trong công việc.
		 Khả năng quản lý thời gian, nguồn lực để thực hiện tốt công việc và thời hạn thực hiện công việc. 
		 Có khả năng làm việc với các đối tác, thể hiện khả năng giao tiếp, đàm phán, khả năng hoà giải. Có tác phong tỷ mỉ, chính xác trong thực hiện nghiên cứu,  theo dõi giám sát về dinh dưỡng và an tòan thực phẩm cũng như  chăm sóc dinh dưỡng và dinh dưỡng điều trị, ghi chép chính xác mọi thông tin trong dinh dưỡng. 
Khả năng với đối tượng hoặc cộng đồng
		 Có khả năng khai thác, thu thập thông tin của đối tượng hoặc cộng đồng về tình trạng sức khỏe, tiền sử dinh dưỡng và thực phẩm, chỉ số nhân trắc và hóa sinh dinh dưỡng, tình trạng kinh tế xã hội, văn hoá, tiền sử, thói quen ăn uống, khẩu phần ăn, chẩn đoán dinh dưỡng. 
		 Có khả năng sử dụng, đánh giá các thông tin để xây dựng kế hoạch can thiệp và điều trị thích hợp và có hiệu quả về dinh dưỡng và thực phẩm.
		 Có khả năng tác động tới thái độ, hành vi của đối tượng hoặc cộng đồng để nâng cao hiệu quả can thiệp và điều trị dinh dưỡng.
		 Áp dụng được những hiểu biết, kinh nghiệm về dinh dưỡng và thực phẩm để đánh giá các thông tin định lượng và định tính đã thu thập để xác định nhu cầu điều chỉnh chế độ ăn, nhu cầu tư vấn của đối tượng hoặc cộng đồng.
Khả năng theo dõi, đánh giá hoạt động chuyên môn.
		 Có khả năng theo dõi và đánh giá được hiệu quả của các can thiệp dinh dưỡng và thực phẩm.
		 Có khả năng phản hồi rút kinh nghiệm trong những hoạt động dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trên thực tế.
		 Khả năng áp dụng những kết quả của các nghiên cứu liên quan tới theo dõi, đánh giá cho thực tế hoạt động dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm .
		 Nhận thức được giới hạn, phạm vi của mỗi hoạt động, nhiệm vụ  trong toàn bộ công việc can thiệp dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Vị trí làm việc sau tốt nghiệp: Các bệnh viện trung ương, tỉnh huyện trong cả nước, các Viện nghiên cứu dinh dưỡng và thực phẩm, Sở Y tế; Trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện; Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ; Chi cục Dân số - KHHGĐ, và cơ sở y tế khác có liên quan đến dinh dưỡng và thực phẩm. Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực Y tế công cộng, Y học dự phòng. Các cơ sở chế biến thực phẩm và dinh dưỡng. Các công ty du lịch và các cơ sở, dịch vụ ăn uống.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
	- Số lượng môn học, mô đun: 34
	- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 123 tín chỉ
	- Khối lượng các môn học chung/đại cương : 435 giờ
	- Khối lượng các môn học: 3015 giờ
	- Khối lượng lý thuyết: 874 giờ; thực hành, thực tập, lâm sàng: 2027 giờ
	- Thời gian khóa học: 3 năm
3. Nội dung chương trình
	Mã MH
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành /TT/BT/TL
	Thi/ Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	21
	435
	157
	255
	23

	MH 01
	Giáo dục Chính trị
	5
	75
	41
	29
	5

	MH 02
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	05
	51
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	3
	75
	36
	35
	4

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	2

	MH 06
	Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
	6
	120
	42
	72
	6

	II
	Các môn cơ sở ngành và chuyên ngành 
	91
	2130
	702
	1337
	91

	II.1
	Các môn cơ sở ngành
	36
	720
	350
	334
	36

	MH 07
	Xác suất, Thống kê y học
	1
	15
	14
	0
	1

	MH 08
	Y đức và tổ chức Y tế
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 09
	Sinh học và di truyền
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 10
	Giải phẫu
	1
	15
	14
	0
	1

	MH 11
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 12
	Sinh lý dinh dưỡng
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 13
	Hóa sinh dinh dưỡng
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 14
	Bệnh học nội khoa
	4
	90
	30
	56
	4

	MH 15
	Bệnh học ngoại khoa
	4
	90
	30
	56
	4

	MH 16
	Bệnh học sản khoa
	4
	90
	30
	56
	4

	MH 17
	Bệnh học nhi khoa
	4
	90
	30
	56
	4

	MH 18
	Dinh dưỡng cơ sở
	4
	90
	30
	56
	4

	MH 19
	Nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng của thực phẩm và Vệ sinh an toàn thực phẩm
	4
	75
	45
	26
	4

	II.2
	Các môn chuyên ngành
	55
	1410
	352
	1003
	55

	MH 20
	Dinh dưỡng cộng đồng
	6
	150
	30
	114
	6

	MH 21
	Đánh giá tình trạng dinh dưỡng 1
	4
	90
	30
	56
	4

	MH 22
	Đánh giá tình trạng dinh dưỡng 2
	4
	90
	30
	56
	4

	MH 23
	Đại cương dinh dưỡng lâm sàng và giờ chế dinh dưỡng
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 24
	Dinh dưỡng điều trị 1
	6
	150
	30
	114
	6

	MH 25
	Dinh dưỡng điều trị 2
	6
	150
	30
	114
	6

	MH 26
	Giáo dục truyền thông và tư vấn dinh dưỡng
	4
	90
	30
	56
	4

	MH 27
	Kỹ thuật chế biến món ăn
	4
	90
	30
	56
	4

	MH 28
	Quản lý dịch vụ chế biến thực phẩm và dinh dưỡng
	5
	120
	30
	85
	5

	MH 29
	Dinh dưỡng học đường
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 30
	Dinh dưỡng và văn hóa xã hội
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 31
	Thuốc, thực phẩm và dinh dưỡng
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 32
	Thực hành dinh dưỡng trong bệnh viện
	8
	360
	0
	352
	8

	III.
	Phần tốt nghiệp
	11
	450
	0
	450
	0

	MH 33
	Thực tập tốt nghiệp
	8
	360
	0
	360
	0

	MH 34
	Kiểm tra năng lực cuối khóa
	3
	90
	0
	90
	0

	 
	Tổng
	123
	3015
	859
	2042
	114


4.  Hướng dẫn sử dụng chương trình 
4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa	
Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian chính khóa như sau:
	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ, 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ:
- Qua các phương tiện thông tin đại chúng
- Sinh hoạt tập thể
	
Ngoài giờ học hàng ngày từ 19 giờ đến 21 giờ

	3
	Hoạt động thư viện:
Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật


4.2. Kiểm tra sau khi kết thúc môn học
Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, bài tập thực hành.
Thời gian kiểm tra: 
- Lý thuyết: Không quá 120 phút
- Thực hành: Không quá 8 giờ
Thời gian kiểm tra của các môn học được tích hợp giữa lý thuyết, thực hành và được tính vào thời gian thực hành.
4.3. Thi tốt nghiệp
	TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Kiểm tra năng lực cuối khóa
	Thực hành
	Không quá 24 giờ


4.4. Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp
4.4.1. Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:
a) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình;
b) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên;
c) Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
d) Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học;
đ) Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.
4.4.2. Trường hợp người học bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được hiệu trưởng tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.
4.5. Văn bằng, danh hiệu cấp cho người học
	- Văn bằng tốt nghiệp: Cao đẳng
	- Danh hiệu: Cử nhân thực hành
4.6. Các chú ý khác
- Trước khi đi thực tập tại tuyến y tế cơ sở sinh viên được thực hành trên mô hình tại các phòng tiền lâm sàng của nhà trường;
- Toàn bộ nội dung thực tập cơ sở sinh viên được thực tập tại các trung tâm, bệnh viện tuyến cơ sở, bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương để học sinh được học tập và thực tế trên lâm sàng.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Mai Văn Bảy
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